ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN TOÁN NĂM HỌC 2023 – 2024
* Ôn về các số có nhiều chữ số, hàng, lớp của số tự nhiên

Bài 1: a)  Số viết vào chỗ chấm 61 dm2 7cm2 = …. cm2.

A.617                       B. 6017                            C. 6107                         D. 6170

b)Số viết vào chỗ chấm 12 m2 8 dm2 = …. dm2.

A.1280                        B. 1082                             C. 1208                          D. 1820

c)Chọn đáp án đúng?

A. 3dm25cm2 = 350 cm2                                 B. 9000kg = 9 tấn

C. 600dm2 = 60 m2                                          D. 4 phút 15 giây = 415 giây
d) 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839 tạ                       B. 739 tạ                     C. 859 tạ                          D. 639 tạ

Bài 2:Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

* Từ ba số 12, 16, 24 lập được 

a) Các phân số lớn hơn 1 là:…………………………………………………………

b) Các phân số bé hơn 1 là :…………………………………………………………
c) Các phân số bằng 1 là:...........................................................................................

Bài 3:Phân số 
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bằng phân số nào dưới đây ?

A.  
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 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]
Bài 4: ( 1 đ) Rút gọn phân số 
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 được phân số tối giản là :

A. 
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Bài 5: a)Chọn đáp án đúng

      *Trong hình vẽ bên:                                                      A

A. Cạnh AB song song với cạnh DC

B. Cạnh AD song song với cạnh BC
D

C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC                                                          B

D. Cạnh AB vuông góc với cạnh DC

                                                                                          C

 b) Chọn đáp án đúng

      *Trong hình vẽ bên:
A. Có 4góc vuông

B. Có 6 góc vuông

C. Có 8 góc vuông

D. Có 10 góc vuông
c) Chọn đáp án đúng
      *Trong hình vẽ bên:
A. Có 4 góc tù và 2 góc nhọn       B. Có 2 góc tù và 4 góc nhọn
C. Có 6 góc tù                               D. Có 6 góc nhọn
d) Cho hình vẽ bên, cạnh AD song song với cạnh nào?

A. cạnh AB
A
B
B. cạnh DA
C. cạnh CB

D. cạnh DC
                                      D                                                  C
Bài 6: Một trường học có 285 học sinh nữ và chiếm 
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 tổng số học sinh toàn trường. Hỏi  toàn trường có nhiêu học sinh ?

A.  555 học sinh                            B.  655 học sinh

C.  755 học sinh                            D.  855 học sinh

Bài 7: Có hai xe chở gạo về kho. Trung bình mỗi xe chở 
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 tấn gạo. Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 
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 tấn gạo. Vậy khối lượng gạo xe thứ nhất trở về kho là:

A. 50 tạ                 B. 25 tạ                         C. 70 tạ                           D. 20 tạ

Bài 8: Tinh bằng cách thuận tiện :

673 × 14 + 327 × 14 =  ……………………………………………………………….                                        

213 x 34 + 213 x 66 =……………………………………………………………….
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= ……………………………………………………………………..
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=………………………………………………………………………

Bài 9 : Tính :

a) 
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= …………………………………………………………………………

b) 
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=..................................................................................................................
c)
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 = ……………………………………………………………………………

d)
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=……………………………………………………………………………..
*Bài toán 

Bài 1 :  Một kho có 40 tấn 5 tạ muối. Người ta chuyển muối từ kho lên miền núi. Đợt một chuyển được 
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 số muối trong kho., đợt Hai chuyển được 
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số muối trong kho . Hỏi cả hai đợt đã chuyển được bao nhiêu tạ muối?

Bài 2  Năm nay, ông nội của Nam 81 tuổi, tuổi của Nam bằng 
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 tuổi của ông nội, anh Trúc lớn hơn Nam 5 tuổi. Hỏi năm nay anh Trúc bao nhiêu tuổi?

Bài 3 : Bác Hưng trồng lúa một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 160m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 4: Người ta mở vòi cho nước chảy vào một bể chưa có nước. Giờ thứ nhất, vòi chảy được 
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 bể. Giờ thứ hai, vòi chảy được 
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 bể. Giờ thứ ba, vòi chảy được 
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 bể. Hỏi vòi cần chảy thêm bao nhiêu phần bể thì đầy bể nước đó.
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